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Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

23/12 

Sáng 

1 46 HĐTN 

- Sơ kết thi đua tuần 15, triển khai KH tuần16. 

- Giao lưu gặp mặt nhân chứng lịch sử; 

- CĐ: Tiếp bước cha anh; Chào mừng ngày 

thành lập QĐND Việt Nam 22/12; Kết nạp Đội; 

Kĩ năng phòng chống bạo lực học đường. 

 

2 106 Tiếng Việt 
Bài 29: Chú ốc sên bay 

T1: Đọc: Chú ốc sên bay 
BGĐT 

3 76 Toán 
Bài 31: Ôn tập các phép tính với số thập phân 

T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 123 

BGĐT, BP 

 

4 31 TALK Christmas  

Chiều 

5 107 Tiếng Việt 
Bài 29: Chú ốc sên bay 

T2: LT-C: Kết từ 

BGĐT, BP 

6 31 
Lịch sử và 

Địa lí  

Bài 12: Khởi nghĩa Lam Sơn và Triều Hậu Lê 

T1: Tìm hiểu khái quát về khởi nghĩa Lam Sơn. 

Kể chuyện chiến thắng Chi Lăng. 

BGĐT,Tranh

, Video 

7 46 BTVH Ôn tập các phép tính với số thập phân BGĐT, PHT 

Ba 

24/12 

Sáng 

1 16 Tin học Kiểm tra định kỳ cuối  kì I    

2 108 Tiếng Việt 
Bài 29: Chú ốc sên bay 

T3: Viết: Tìm hiểu cách viết đoạn văn giới thiệu 

nhân vật trong một bộ phim hoạt hình 

BGĐT, BP 

3 77 Toán 
Bài 31: Ôn tập các phép tính với số thập phân 

T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4,5) - trang 124 

BGĐT, BP 

 

4 16 Mĩ thuật Bài 3: Ngày Tết trong gia đình (Tiết 2)  

Chiều 

5 31 Khoa học 

Bài 15: Sinh sản của động vật 

T1: Động vật đẻ trứng, đẻ con. Luyện tập và 

thực hành 

BGĐT, 

Video 

BP 

6 16 Đạo đức 
Bài 5: Bảo vệ môi trường sống 

T1: Tìm hiểu các loại môi trường sống, tìm hiểu 

vì sao phải bảo vệ và những việc cần làm. 

BGĐT, BP 

7 32 TALK Unit 5 Part 2  

8 31 GDTC Bài 2: Bài tập rèn luyện kĩ năng lộn xuôi. (T1)  

Tư 

25/12 

Sáng 

1 16 Âm nhạc Tổ chức hoạt động vận dụng - sáng tạo  

2 109 Tiếng Việt 
Bài 30: Nghệ thuật múa ba lê 

T1: Đọc: Nghệ thuật múa ba lê (Đọc đúng + Tìm 

hiểu bài) 

BGĐT, BP 

3 110 Tiếng Việt 
Bài 30: Nghệ thuật múa ba lê 

T2: Đọc: Nghệ thuật múa ba lê (Luyện đọc lại) + 

Luyện tập theo văn bản đọc 

BGĐT, BP 

4 16 Thư viện Đọc sách thư viện Sách, truyện 

Chiều 

5 61 Tiếng Anh Unit 6: Food - Fun time and project  

6 78 Toán 
Bài 31: Ôn tập các phép tính với số thập phân 

T3: Luyện tập (Bài 1,2) - trang 125 

BGĐT, BP 

 

7 47 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Xây dựng kế 

hoạch kinh doanh 

BGĐT, Phiếu 

8 47 BTVH Luyện tập về kết từ BGĐT, BP 

 Năm Sáng 1 111 Tiếng Việt Bài 30: Nghệ thuật múa ba lê BGĐT, BP 



26/12 T3: Viết: Tím ý cho đoạn văn giới thiệu nhân vật 

trong một bộ phim hoạt hình   

2 62 Tiếng Anh Unit 6: Food - Fun time and project  

3 79 Toán 
Bài 31: Ôn tập các phép tính với số thập phân 

T4: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 126 

BGĐT, BP 

 

4 16 Toán - TA 
Multiplying & dividing decimals by a natural 

number (Nhân và chia số thập phân với một số 

tự nhiên) 

 

Chiều 

5 32 
Lịch sử và 

Địa lí 

Bài 12: Khởi nghĩa Lam Sơn và Triều Hậu Lê 

T2: Tìm hiểu về công cuộc xây dựng đất nước 

dưới Triều Hậu Lê. 

BGĐT, Ảnh, 

Video 

6 48 BTVH Ôn tập các phép tính với số thập phân BGĐT, PHT 

7 16 Công nghệ 
Bài 6: Sử dụng tủ lạnh 

T3: Một số biểu hiện bất thường của tủ lạnh khi 

sử dụng 

 

 

Sáu 

27/12 

Sáng 

1 63 Tiếng Anh Review 3 - Part 1  

2 112 Tiếng Việt 
Bài 30: Nghệ thuật múa ba lê 

T4: Đọc mở rộng 

BGĐT, Phiếu 

3 80 Toán 
Bài 32: Ôn tập một số hình phẳng 

T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 127, 128 

BGĐT, BP 

4 32 Khoa học 

Bài 15: Sinh sản của động vật 

T2: Sự sinh sản của động vật. Luyện tập vận 

dụng 

BGĐT, 

Video 

 

Chiều 

5 64 Tiếng Anh Review 3 - Part 2  

6 48 HĐTN 
-Sinh hoạt lớp : Kế hoạch kinh doanh của lớp 

-PT TNTT: PT TNTT do ngã 
BGĐT 

Sổ theo dõi 

7 32 GDTC Bài 2: Bài tập rèn luyện kĩ năng lộn xuôi. (T2)  

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 24 

                                                                                            - Số lượt sử dụng BGĐT: 25 

 

 

Phó hiệu trưởng 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

 

Ngày 17 tháng 12 năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 

Nguyễn Thị Hòa 

 


